
(Kèm theo Tờ trình số:    /TTR -VHXH ngày     tháng    năm 2025 của Phòng Văn hóa - xã hội Xã Mường Phăng)
ĐVT: đồng

STT Tên Đơn vị trường

Hỗ trợ tiền ăn Hỗ trợ tiền nhà ở Hỗ trợ tiền điện Hỗ trợ tiền nước

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

T ng c ngổ ộ    249     10     1.165.320.000 ###  -               -         18.675      22.410.000          22.410.000      249      10       46.687.500    -          10    -       142.155.000     61.500.000     1.460.482.500 

1   166      5      776.880.000         -      12.450    14.940.000        14.940.000     166       5    31.125.000   -         5   -     94.770.000   41.000.000     973.655.000 

2
THCS Nà Nhạn

    83      5      388.440.000         -        6.225      7.470.000          7.470.000       83       5    15.562.500   -         5   -     47.385.000   20.500.000     486.827.500 
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UBND XÃ MƯỜNG PHĂNG

PHÒNG VĂN HOÁ XÃ HỘI

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH BÁN TRÚ 
Theo nghị định 66/2025/NĐ-CP Năm học 2024-2025. Học kỳ II

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Họ và tên Lớp

 Nhu cầu kinh phí hỗ trợ 

Số tài khoản Tên ngân hàng Tên chủ tài khoản

 THCS Võ Nguyên Giáp  166     165         1    2.490         830    12.450       776,880            -   

1 Lò Thị Ánh 6A      1 1 15 5           75             4,680 8833580428   BIVD  Lò Thị Ánh   Chủ tài khoản  

2 Lò Thị Phương 6A      1 1 15 5           75             4,680 8883580920   BIVD  Lò Thị Phương   Chủ tài khoản  

3 Lò Thương Thiết 6A      1 1 15 5           75             4,680 8863578665   BIVD  Lò Thương Thiết   Chủ tài khoản  

4 Quàng Thị Thư 6A      1 1 15 5           75             4,680 8873581075   BIVD  Quàng Thị Thư   Chủ tài khoản  

5 Lò Duy Phong 6A      1 1 15 5           75             4,680 8813579656   BIVD  Lò Duy Phong   Chủ tài khoản  

6 Giàng Huy Hoàn 6A      1 1 15 5           75             4,680 8893590261  BIVD Giàng Huy Hoàn  Chủ tài khoản 

7 Lò Thị Hải Âu 6B      1 1 15 5           75             4,680 8833538517  BIVD Lò Thị Hải Âu  Chủ tài khoản 

8 Quàng Văn Hiên 6B      1 1 15 5           75             4,680 8873553376  BIVD Quàng Văn Hiên  Chủ tài khoản 

9 Quàng Bảo Ngọc 6B      1 1 15 5           75             4,680 8873553382  BIVD Quàng Bảo Ngọc  Chủ tài khoản 

10 Quàng Minh Trí 6B      1 1 15 5           75             4,680 8893553383  BIVD Quàng Minh Trí  Chủ tài khoản 

11 Lường Quang Đạt 6B      1 1 15 5           75             4,680 8853553375  BIVD Lường Quang Đạt  Chủ tài khoản 

12 Cứ Thị Hoa Mai 6B      1 1 15 5           75             4,680 8853553381  BIVD Cứ Thị Hoa Mai  Chủ tài khoản 

13 Cứ Duy Hùng 6C      1 1 15 5           75             4,680 8833553389   BIVD  Cứ Duy Hùng  Chủ tài khoản 

14 Lò Văn Tiến 6C      1 1 15 5           75             4,680 8863553400   BIVD  Lò Văn Tiến  Chủ tài khoản 

15 Quàng Thị Uyên 6C      1 1 15 5           75             4,680 8813553402   BIVD  Quàng Thị Uyên  Chủ tài khoản 

16 Quàng Văn Bảo 6C      1 1 15 5           75             4,680 8863553386   BIVD  Quàng Văn Bảo  Chủ tài khoản 

17 Cà Thị Yến Nhi 6C      1 1 15 5           75             4,680 8863553392   BIVD  Cà Thị Yến Nhi  Chủ tài khoản 

18 Cứ Thị Nhung 6C      1 1 15 5           75             4,680 8883553393   BIVD  Cứ Thị Nhung  Chủ tài khoản 
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19 Quàng Thân Chiều 6D      1 1 15 5           75             4,680 8873563105   BIVD  Quàng Thân Chiều  Chủ tài khoản 

20 Lường Văn Điệp 6D      1 1 15 5           75             4,680 8863563109   BIVD  Lường Văn Điệp  Chủ tài khoản 

21 Lường Thị Thu Huyền 6D      1 1 15 5           75             4,680 8813563117   BIVD   Chủ tài khoản 

22 Lường Thị Khánh 6D      1 1 15 5           75             4,680 8893565805   BIVD  Lường Thị Khánh  Chủ tài khoản 

23 Quàng Thị Kiều Oanh 6D      1 1 15 5           75             4,680 8863565808   BIVD  Quàng Thị Kiều Oanh  Chủ tài khoản 

24 Quàng  Thị   Hân 6E      1 1 15 5           75             4,680 8853588076   BIVD  Quàng  Thị   Hân  Chủ tài khoản 

25 Lường  Văn  Kỳ 6E      1 1 15 5           75             4,680 8823588079   BIVD  Lường  Văn  Kỳ  Chủ tài khoản 

26 Lường   Thị  Hương 6E      1 1 15 5           75             4,680 8803588084   BIVD  Lường   Thị  Hương  Chủ tài khoản 

27 Cà  Thái Quỳnh 6E      1 1 15 5           75             4,680 8853588082   BIVD  Cà  Thái Quỳnh  Chủ tài khoản 

28 Giàng Thế  Vinh 6E      1 1 15 5           75             4,680 8873588083   BIVD  Giàng Thế  Vinh  Chủ tài khoản 

29 Lò Thị Anh Đào 6G      1 1 15 5           75             4,680 8893588088   BIVD  Lò Thị Anh Đào  Chủ tài khoản 

30 Quàng Khang Điệp 6G      1 1 15 5           75             4,680 8813588089   BIVD  Quàng Khang Điệp  Chủ tài khoản 

31 Lường Văn Đông 6G      1 1 15 5           75             4,680 8893588090   BIVD  Lường Văn Đông  Chủ tài khoản 

32 Lường Văn Hà 6G      1 1 15 5           75             4,680 8823588091   BIVD  Lường Văn Hà  Chủ tài khoản 

33 Lò Văn Kiệt 6G      1 1 15 5           75             4,680 8893588094   BIVD  Lò Văn Kiệt  Chủ tài khoản 

34 Lý May Ảnh 6G      1 1 15 5           75             4,680 8823588085   BIVD  Lý May Ảnh  Chủ tài khoản 

35 Lò Đức Duy 6G      1 1 15 5           75             4,680 8873588087   BIVD  Lò Đức Duy  Chủ tài khoản 

36 Cứ Ngọc Thúy 6G      1 1 15 5           75             4,680 8813588095   BIVD  Cứ Ngọc Thúy  Chủ tài khoản 

37 Lường Văn Qúy 6G      1 1 15 5           75             4,680 8863588097   BIVD  Lường Văn Qúy  Chủ tài khoản 

38 Lò Thị Ngọc Bích 7A      1 1 15 5           75             4,680 8801308561   BIVD  Lò Thị Ngọc Bích  Chủ tài khoản 

39 Lò Thị Kiều 7A      1 1 15 5           75             4,680 8831308573   BIVD  Lò Thị Kiều  Chủ tài khoản 

40 Quàng Ngọc Oanh 7A      1 1 15 5           75             4,680 8861308570   BIVD  Quàng Ngọc Oanh  Chủ tài khoản 

41 Cà Thanh Cường 7A      1 1 15 5           75             4,680 8881308569   BIVD  Cà Thanh Cường  Chủ tài khoản 

42 Giàng Thị Hạnh 7A      1 1 15 5           75             4,680 8801308582   BIVD  Giàng Thị Hạnh  Chủ tài khoản 

43 Lường Hoàng Nam 7A      1 1 15 5           75             4,680 8841308563   BIVD  Lường Hoàng Nạm  Chủ tài khoản 

44 Lò Thị Quỳnh Nhâm 7A      1 1 15 5           75             4,680 8891308571   BIVD  Lò Thị Quỳnh Nhâm  Chủ tài khoản 

45 Lò Văn Thanh 7A      1 1 15 5           75             4,680 8811308572   BIVD  Lò Văn Thanh  Chủ tài khoản 

46 Lò Thị Ngọc Diệp 7B      1 1 15 5           75             4,680 8821581252   BIVD  Lò Thị Ngọc Diệp  Chủ tài khoản 

Lường Thị Thu 
Huyền



47 Quàng Thị Khánh 7B      1 1 15 5           75             4,680 8841581257   BIVD  Quàng Thị Khánh  Chủ tài khoản 

48 Cứ Thị Minh Phương 7B      1 1 15 5           75             4,680 8831581263   BIVD  Cứ Thị Minh Phương  Chủ tài khoản 

49 Quàng Thị Thùy Trang 7B      1 1 15 5           75             4,680 8851581268   BIVD   Chủ tài khoản 

50 Cứ Thị Na 7B      1 1 15 5           75             4,680 8891581261   BIVD  Cứ Thị Na  Chủ tài khoản 

51 Lường Thị Tâm Như 7B      1 1 15 5           75             4,680 8811581262   BIVD  Lường Thị Tâm Như  Chủ tài khoản 

52 Cà Nhật Quang 7B      1 1 15 5           75             4,680 8861581264   BIVD  Cà Nhật Quang  Chủ tài khoản 

53 Quàng Văn Bảo 7C      1 1 15 5           75             4,680 8861592270   BIVD  Quàng Văn Bảo  Chủ tài khoản 

54 Quàng Thị Bạch Diệp 7C      1 1 15 5           75             4,680 8891592271   BIVD  Quàng Thị Bạch Diệp  Chủ tài khoản 

55 Quàng Văn Huyền 7C      1 1 15 5           75             4,680 8871601800   BIVD  Quàng Văn Huyền  Chủ tài khoản 

56 Quàng Thị Thanh Linh 7C      1 1 15 5           75             4,680 8811592272   BIVD   Chủ tài khoản 

57 Bạc Thị Quỳnh 7C      1 1 15 5           75             4,680 8831592273   BIVD  Bạc Thị Quỳnh  Chủ tài khoản 

58 Lò Văn Thạo 7C      1 1 15 5           75             4,680 8821601799   BIVD  Lò Văn Thạo  Chủ tài khoản 

59 Quàng Văn Thanh Tú 7C      1 1 15 5           75             4,680 8861592274   BIVD  Quàng Văn Thanh Tú  Chủ tài khoản 

60 Lò Thị Yên 7C      1 1 15 5           75             4,680 8881592275   BIVD  Lò Thị Yên  Chủ tài khoản 

61 Cà Văn Kỳ 7C      1 1 15 5           75             4,680 8811592266   BIVD  Cà Văn Kỳ  Chủ tài khoản 

62 Cứ Thị Nhân Phượng 7C      1 1 15 5           75             4,680 8801592276   BIVD  Cứ Thị Nhân Phượng  Chủ tài khoản 

63 Quàng Văn Đào 7D      1 1 15 5           75             4,680 8881590482  BIVD Quàng Văn Đào  Chủ tài khoản 

64 Lò Thị Hà 7D      1 1 15 5           75             4,680 8841581278  BIVD Lò Thị Hà  Chủ tài khoản 

65 Lò Văn Kiệt 7D      1 1 15 5           75             4,680 8831581288  BIVD Lò Văn Kiệt  Chủ tài khoản 

66 Quàng Thị Diệu Linh 7D      1 1 15 5           75             4,680 8861581279  BIVD Quàng Thị Diệu Linh  Chủ tài khoản 

67 Lù Thị Quỳnh 7D      1 1 15 5           75             4,680 8841581280  BIVD Lù Thị Quỳnh  Chủ tài khoản 

68 Quàng Thị Yến 7D      1 1 15 5           75             4,680 8811581287  BIVD Quàng Thị Yến  Chủ tài khoản 

69 Cà Quốc Thái 7D      1 1 15 5           75             4,680 8851581270  BIVD Cà Quốc Thái  Chủ tài khoản 

70 Lò Thị Thi 7D      1 1 15 5           75             4,680 8891581282  BIVD Lò Thị Thi  Chủ tài khoản 

71 Lò Ngọc Thìn 7D      1 1 15 5           75             4,680 8811581283  BIVD Lò Ngọc Thìn  Chủ tài khoản 

72 Lò Thị Kim Thuý 7D      1 1 15 5           75             4,680 8801581272  BIVD Lò Thị Kim Thuý  Chủ tài khoản 

73 Lò Thị Anh 7E      1 1 15 5           75             4,680 8801653742   BIVD  Lò Thị Anh  Chủ tài khoản 

74 Lường Văn Khoanh 7E      1 1 15 5           75             4,680 8821653743   BIVD  Lường Văn Khoanh  Chủ tài khoản 

Quàng Thị Thùy 
Trang

Quàng Thị Thanh 
Linh



75 Lường Thị Thân 7E      1 1 15 5           75             4,680 8821653747   BIVD  Lường Thị Thân  Chủ tài khoản 

76 Quàng Thị Ngân 7E      1 1 15 5           75             4,680 8851653744   BIVD  Quàng Thị Ngân  Chủ tài khoản 

77 Giàng Thành Đạt 7E      1 1 15 5           75             4,680 8851653740   BIVD  Giàng Thành Đạt  Chủ tài khoản 

78 Lường Quang Khải 7E      1 1 15 5           75             4,680 8891653746   BIVD  Lường Quang Khải  Chủ tài khoản 

79 Lường Cà Minh Thu 7E      1 1 15 5           75             4,680 8881653741   BIVD  Lường Cà Minh Thu  Chủ tài khoản 

80 Lường Văn Duy 7G      1 1 15 5           75             4,680 8851280052   BIVD  Lường Văn Duy  Chủ tài khoản 

81 Quàng Trung Hiếu 7G      1 1 15 5           75             4,680 8821280055   BIVD  Quàng Trung Hiếu  Chủ tài khoản 

82 Quàng Văn Quân 7G      1 1 15 5           75             4,680 8891280064   BIVD  Quàng Văn Quân  Chủ tài khoản 

83 Lò Thị Phương Thúy 7G      1 1 15 5           75             4,680 8861280067   BIVD  Lò Thị Phương Thúy  Chủ tài khoản 

84 Quàng Văn Thuyền 7G      1 1 15 5           75             4,680 8881280068   BIVD  Quàng Văn Thuyền  Chủ tài khoản 

85 Lò Thị Lan Anh 7G      1 1 15 5           75             4,680 8831280051   BIVD  Lò Thị Lan Anh  Chủ tài khoản 

86 Giàng A Minh 7G      1 1 15 5           75             4,680 8811280059   BIVD  Giàng A Minh  Chủ tài khoản 

87 Lò Huy Khang 7G      1 1 15 5           75             4,680 8871280057   BIVD  Lò Huy Khang  Chủ tài khoản 

88 Cà Thu Ngân 7G      1 1 15 5           75             4,680 8821280061   BIVD  Cà Thu Ngân  Chủ tài khoản 

89 Quàng Thanh Du 8A      1 1 15 5           75             4,680 8841592294   BIVD  Quàng Thanh Du  Chủ tài khoản 

90 Quàng Thị Thuỷ Ngân 8A      1 1 15 5           75             4,680 8811592293   BIVD   Chủ tài khoản 

91 Lò Thị Quỳnh Như 8A      1 1 15 5           75             4,680 8861581097   BIVD  Lò Thị Quỳnh Như  Chủ tài khoản 

92 Lý Thị Bầu 8A      1 1 15 5           75             4,680 8821592305   BIVD  Lý Thị Bầu  Chủ tài khoản 

93 Lường Tuấn Kiệt 8A      1 1 15 5           75             4,680 8851592284   BIVD  Lường Tuấn Kiệt  Chủ tài khoản 

94 Lường Thị Nguyệt 8A      1 1 15 5           75             4,680 8821592283   BIVD  Lường Thị Nguyệt  Chủ tài khoản 

95 Lò Thị Ánh Tuyết 8A      1 1 15 5           75             4,680 8861592289   BIVD  Lò Thị Ánh Tuyết  Chủ tài khoản 

96 Quàng Anh Kiệt 8B      1 1 15 5           75             4,680 8811581089   BIVD  Quàng Anh Kiệt  Chủ tài khoản 

97 Quàng Văn Kim 8B      1 1 15 5           75             4,680 8821581091   BIVD  Quàng Văn Kim  Chủ tài khoản 

98 Lò Thị Thuỳ Linh 8B      1 1 15 5           75             4,680 8861581093   BIVD  Lò Thị Thuỳ Linh  Chủ tài khoản 

99 Quàng Thị Ngân 8B      1 1 15 5           75             4,680 8811581095   BIVD  Quàng Thị Ngân  Chủ tài khoản 

100 Cà Thị Hằng 8B      1 1 15 5           75             4,680 8841581086   BIVD  Cà Thị Hằng  Chủ tài khoản 

101 Lò Thị Ngân 8B      1 1 15 5           75             4,680 8871592285   BIVD  Lò Thị Ngân  Chủ tài khoản 

102 Lường Minh Thuận 8B      1 1 15 5           75             4,680 8851581104   BIVD  Lường Minh Thuận  Chủ tài khoản 

Quàng Thị Thuỷ 
Ngân



103 Cà Văn Nhất 8B      1 1 15 5           75             4,680 8831581096   BIVD  Cà Văn Nhất  Chủ tài khoản 

104 Lý Thông Quyền 8C      1 1 15 5           75             4,680 8881581101   BIVD  Lý Thông Quyền  Chủ tài khoản 

105 Lường Thị Quỳnh 8C      1 1 15 5           75             4,680 8801581102   BIVD  Lường Thị Quỳnh  Chủ tài khoản 

106 Cứ Trường Sơn 8C      1 1 15 5           75             4,680 8821581103   BIVD  Cứ Trường Sơn  Chủ tài khoản 

107 Cà Văn Viện 8C      1 1 15 5           75             4,680 8841592290   BIVD  Cà Văn Viện  Chủ tài khoản 

108 Lầu Thị Hương 8C      1 1 15 5           75             4,680 8866437197  BIVD Lầu Thị Hương  Chủ tài khoản 

109 Lường Văn Hiếu 8D      1 1 15 5           75             4,680 8881592296   BIVD  Lường Văn Hiếu  Chủ tài khoản 

110 Cứ A Ngọc 8D      1 1 15 5           75             4,680 8881592281   BIVD  Cứ A Ngọc  Chủ tài khoản 

111 Lò Thị  Bích Ngọc 8D      1 1 15 5           75             4,680 8891592286   BIVD  Lò Thị  Bích Ngọc  Chủ tài khoản 

112 Lò Nhân Thi 8D      1 1 15 5           75             4,680 8871581105   BIVD  Lò Nhân Thi  Chủ tài khoản 

113 Cứ A Tuân 8D      1 1 15 5           75             4,680 8821581107   BIVD  Cứ A Tuân  Chủ tài khoản 

114 Cứ Thị May Tuyết 8D      1 1 15 5           75             4,680 8841581108   BIVD  Cứ Thị May Tuyết  Chủ tài khoản 

115 Lò Duy Đức 8D      1 1 15 5           75             4,680 8801592282   BIVD  Lò Duy Đức  Chủ tài khoản 

116 Hù A Khải 8D      1 1 15 5           75             4,680 8823583065   BIVD  Hù A Khải  Chủ tài khoản 

117 Quàng Văn Đạo 8E      1 1 15 5           75             4,680 8811592297   BIDV  Quàng Văn Đạo  Chủ tài khoản 

118 Quàng Thị Kiều 8E      1 1 15 5           75             4,680 8891581090   BIDV  Quàng Thị Kiều  Chủ tài khoản 

119 Quàng Minh Quân 8E      1 1 15 5           75             4,680 8871592291   BIDV  Quàng Minh Quân  Chủ tài khoản 

120 Lường Văn Duy 8E      1 1 15 5           75             4,680 8871581083   BIDV  Lường Văn Duy  Chủ tài khoản 

121 Quàng Văn Đoài 8E      1 1 15 5           75             4,680 8801581084   BIDV  Quàng Văn Đoài  Chủ tài khoản 

122 Lường Thị Thơi 8E      1 1 15 5           75             4,680 8891592292   BIDV  Lường Thị Thơi  Chủ tài khoản 

123 Quàng Văn Thuyên 8E      1 1 15 5           75             4,680 8801601801   BIDV  Quàng Văn Thuyên  Chủ tài khoản 

124 Lường Văn Hải 8E      1 1 15 5           75             4,680 8821581085   BIDV  Lường Văn Hải  Chủ tài khoản 

125 Lò Văn Hân 8E      1 1 15 5           75             4,680 8871581087   BIDV  Lò Văn Hân  Chủ tài khoản 

126 Lường Tấn Tài 8E      1 1 15 5           75             4,680 8821592287   BIDV  Lường Tấn Tài  Chủ tài khoản 

127 Lò Văn Lâm 8E      1 1 15 5           75             4,680 8841581092   BIDV  Lò Văn Lâm  Chủ tài khoản 

128 Lò Xuân Bắc 9A      1 1 15 5           75             4,680 8861592317   BIVD  Lò Xuân Bắc  Chủ tài khoản 

129 Lò Thị Hân 9A      1 1 15 5           75             4,680 8831592322   BIVD  Lò Thị Hân  Chủ tài khoản 

130 Cà Thị Ngọc Minh 9A      1 1 15 5           75             4,680 8861592313   BIVD  Cà Thị Ngọc Minh  Chủ tài khoản 



131 Quàng Văn Trần 9A      1 1 15 5           75             4,680 8831592316   BIVD  Quàng Văn Trần  Chủ tài khoản 

132 Hù A Chùa 9A      1 1 15 5           75             4,680 8861651885   BIVD  Hù A Chùa  Chủ tài khoản 

133 Giàng A Cống 9A      1 1 15 5           75             4,680 8811651887   BIVD  Giàng A Cống  Chủ tài khoản 

134 Cà Thị Mai Giang 9A      1 1 15 5           75             4,680 8841592306   BIVD  Cà Thị Mai Giang  Chủ tài khoản 

135 Lường Văn Hiệu 9A      1 1 15 5           75             4,680 8871592307   BIVD  Lường Văn Hiệu  Chủ tài khoản 

136 Cứ Thị Nga 9A      1 1 15 5           75             4,680 8891592310   BIVD  Cứ Thị Nga  Chủ tài khoản 

137 Lò Thị Nhi 9A      1 1 15 5           75             4,680 8811592315   BIVD  Lò Thị Nhi  Chủ tài khoản 

138 Quàng Văn Duy 9B      1 1 15 5           75             4,680 8821592311   BIVD  Quàng Văn Duy  Chủ tài khoản 

139 Lường Văn Duy 9B      1 1 15 5           75             4,680 8881612500   BIVD  Lường Văn Duy  Chủ tài khoản 

140 Lò Thị Ngọc Duyên 9B      1 1 15 5           75             4,680 8801309527   BIVD  Lò Thị Ngọc Duyên  Chủ tài khoản 

141 Quàng Thị Giang 9B      1 1 15 5           75             4,680 8891651882   BIVD  Quàng Thị Giang  Chủ tài khoản 

142 Lường Văn Kiên 9B      1 1 15 5           75             4,680 8891612493   BIVD  Lường Văn Kiên  Chủ tài khoản 

143 Quàng Thị Luyến 9B      1 1 15 5           75             4,680 8821612494   BIVD  Quàng Thị Luyến  Chủ tài khoản 

144 Bạc Cầm Thanh Tuấn 9B      1 1 15 5           75             4,680 8821309534   BIVD  Bạc Cầm Thanh Tuấn  Chủ tài khoản 

145 Lường Thị Hải Anh 9B      1 1 15 5           75             4,680 8851309525   BIVD  Lường Thị Hải Anh  Chủ tài khoản 

146 Giàng Thiện Nhân 9B      1 1 15 5           75             4,680 8851309531   BIVD  Giàng Thiện Nhân  Chủ tài khoản 

147 Cứ Thị Tuyết 9B      1 1 15 5           75             4,680 8841309535   BIVD  Cứ Thị Tuyết  Chủ tài khoản 

148 Quàng Văn Hảo 9C      1 1 15 5           75             4,680 8831651888   BIVD  Quàng Văn Hảo  Chủ tài khoản 

149 Lường Văn Khụt 9C      1 1 15 5           75             4,680 8851651889   BIVD  Lường Văn Khụt  Chủ tài khoản 

150 Lò Thị Minh 9C      1 1 15 5           75             4,680 8871651881   BIVD  Lò Thị Minh  Chủ tài khoản 

151 Lù Thị Thư 9C      1 1 15 5           75             4,680 8861612496   BIVD  Lù Thị Thư  Chủ tài khoản 

152 Lường Văn Việt 9C      1 1 15 5           75             4,680 8891612497   BIVD  Lường Văn Việt  Chủ tài khoản 

153 Giàng A Chung 9C      1 1 15 5           75             4,680 8891592308   BIVD  Giàng A Chung  Chủ tài khoản 

154 Cà Nguyệt Minh 9C      1 1 15 5           75             4,680 8852299649   BIVD  Cà Nguyệt Minh  Chủ tài khoản 

155 Cà Văn Quyết 9C      1 1 15 5           75             4,680 8811612501   BIVD  Cà Văn Quyết  Chủ tài khoản 

156 Quàng Thị Diễm 9D      1 1 15 5           75             4,680 8881592320  BIVD Quàng Thị Diễm  Chủ tài khoản 

157 Quàng Đức Nghĩa 9D      1 1 15 5           75             4,680 8841651884  BIVD Quàng Đức Nghĩa  Chủ tài khoản 

158 Cứ Hoà Bình 9D      1 1 15 5           75             4,680 8811592309   BIVD  Cứ Hoà Bình  Chủ tài khoản 



159 Cà Tuấn Mạnh 9D      1 1 15 5           75             4,680 8801592319   BIVD  Cà Tuấn Mạnh  Chủ tài khoản 

160 Lò Văn Chân 9E      1 1 15 5           75             4,680 8821612490   BIVD  Lò Văn Chân  Chủ tài khoản 

161 Quàng Văn Châu 9E      1 1 15 5           75             4,680 8881651886   BIVD  Quàng Văn Châu  Chủ tài khoản 

162 Lường Thị Kim Chi 9E      1 1 15 5           75             4,680 8811612498  BIVD Lường Thị Kim Chi  Chủ tài khoản 

163 Lò Thị Nguyệt 9E      1 1 15 5           75             4,680 8821309530  BIVD Lò Thị Nguyệt  Chủ tài khoản 

164 Quàng Mai Trinh 9E      1 1 15 5           75             4,680 8891592314   BIVD  Quàng Mai Trinh  Chủ tài khoản 

165 Cà Anh Duy 9E      1 1 15 5           75             4,680 8871309526  BIVD Cà Anh Duy  Chủ tài khoản 

166 Lò Đức Tiệm 9E      1 1 15 5           75             4,680 8891309533   BIVD  Lò Đức Tiệm  Chủ tài khoản 

 THCS Nà nhạn    83       83         415      6.225       388,440            -   

1 Vàng Thanh Huyền 6A1      1 1 15 5           75           4,680 8912205130819   Agribank TP  ĐBP Vàng A  Dơ Bố

2 Lý A Phành 6A1      1 1 15 5           75           4,680  8912205129231   Agribank TP  ĐBP Lý A Chả Bố

3 Lò Văn Quân 6A1      1 1 15 5           75           4,680 8900205218342   Agribank TP  ĐBP Vừ Thị Hiến mẹ

4 Vàng Ngọc Quang 6A1      1 1 15 5           75           4,680 '8912205148213   Agribank TP  ĐBP Vàng A Cở Bố

5 Vàng A Quý 6A1      1 1 15 5           75           4,680 8912205148380   Agribank TP  ĐBP Sùng Th  Tanhị mẹ

6 Lý A Phong 6A2      1 1 15 5           75           4,680  8912205124028   Agribank TP  ĐBP Lý A Nếnh Bố

7 Vừ A Lâm 6A2      1 1 15 5           75           4,680 8912205145880   Agribank TP  ĐBP Lò Th  Dungị mẹ

8 Vàng A Phi 6A2      1 1 15 5           75           4,680 8912205148475   Agribank TP  ĐBP Vàng A Vàng Bố

9 Vàng Thị  Phượng 6A2      1 1 15 5           75           4,680 8900205263360   Agribank CN  ĐB  Vàng A Đ ngồ Bố

10 Vừ Thị  Sênh 6A2      1 1 15 5           75           4,680  8912205131387   Agribank TP  ĐBP Vừ A Chứ Bố

11 Vàng A Trường 6A2      1 1 15 5           75           4,680 8912205148350   Agribank TP  ĐBP Vàng A Di Bố

12 Nguyễn Vân Trang 6A2      1 1 15 5           75           4,680 109882761509 Vietinbank CN ĐB Nguyễn Tuấn An Bố

13 Vừ Thị Vàng 6A2      1 1 15 5           75           4,680 104882781512 Vietinbank CN ĐB Vừ A Sò Bố

14 Quàng Bảo Duy 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205154137   Agribank TP  ĐBP Quàng Thị Hưng mẹ

15 Lò Quang Hao 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205149738   Agribank TP  ĐBP Lò Văn Hiền Bố

16 Quàng Văn Phong 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205151565   Agribank TP  ĐBP Quàng Thị Thao mẹ

17 Lò Văn Thắng 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205150296   Agribank TP  ĐBP Lò Thị Pâng mẹ

18 Lò Uyển Linh 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205031482   Agribank TP  ĐBP Lò Văn Sơn Bố

19 Lò Văn Tuấn 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205150323   Agribank TP  ĐBP Lò Văn Chiến Bố

20 Lò Hạo Vũ 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205151384   Agribank TP  ĐBP Quàng Thị Một mẹ

21 Giàng A Pe 6A3      1 1 15 5           75           4,680  0835180100 NH TMCP Quân đội Giàng A Giàng Bố

22 Lý A Tha 6A3      1 1 15 5           75           4,680  8912333329888   Agribank TP  ĐBP Lý A Công Bố

23 Vừ Thị Uyên Thảo 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205148186   Agribank TP  ĐBP Tòng Th  D ngị ươ mẹ

24 Vàng Quốc Chung 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205148367   Agribank TP  ĐBP Vàng A Th nhế Bố



25 Vàng Thị Nhi Lâm 6A3      1 1 15 5           75           4,680 8912205145591   Agribank TP  ĐBP Vàng Th  S ngị ố mẹ

26 Vừ Thị Hoa 7A1      1 1 15 5           75           4,680 104874234489 Vietinbank CN ĐB Vừ A Nụ Bố

27 Vàng A Khác 7A1      1 1 15 5           75           4,680 107881073163 Vietinbank CN ĐB Vàng A Mênh Bố

28 Giàng Thị Khúa 7A1      1 1 15 5           75           4,680 109881073147 Vietinbank CN ĐB Giàng A Giàng Bố

29 Vừ Thị Kía 7A1      1 1 15 5           75           4,680 101881073145 Vietinbank CN ĐB Vàng Thị Me mẹ

30 Vàng Thị La 7A1      1 1 15 5           75           4,680 102881073171 Vietinbank CN ĐB Vàng A Chua Bố

31 Chá Thị Phương Mai 7A1      1 1 15 5           75           4,680 108881073175 Vietinbank CN ĐB Chá A Vàng Bố

32 Vàng Thị Thúy Sông 7A1      1 1 15 5           75           4,680 104881073166 Vietinbank CN ĐB Vàng A Khá Bố

33 Vàng Thị Súa 7A1      1 1 15 5           75           4,680 109880918847 Vietinbank CN ĐB Vàng A Só Bố

34 Vàng A Tuấn 7A1      1 1 15 5           75           4,680 104881228054 Vietinbank CN ĐB Vàng A Dơ Bố

35 Lý Thị Mai 7A2      1 1 15 5           75           4,680 100881073146 Vietinbank CN ĐB Lý A Pó Bố

36 Lý Thị Vi 7A2      1 1 15 5           75           4,680 108881073148 Vietinbank CN ĐB Lý A Giông Bố

37 Vừ A Linh 7A2      1 1 15 5           75           4,680 104881073154 Vietinbank CN ĐB Vừ A Súa Bố

38 Vàng Minh Khậy 7A2      1 1 15 5           75           4,680 100881073158 Vietinbank CN ĐB Lý Thị Góng mẹ

39 Giàng A Dếnh 7A2      1 1 15 5           75           4,680 101881228057 Vietinbank CN ĐB Giàng A Sử Bố

40 Vàng Thị Út 7A2      1 1 15 5           75           4,680 100881228058 Vietinbank CN ĐB Hờ A Khai Bố

41 Vàng Thị Nguyệt 7A2      1 1 15 5           75           4,680 0835445527 Vietinbank CN ĐB Vàng A Dơ Bố

42 Quàng Thị Phương Vy 7A2      1 1 15 5           75           4,680 '8912205091087   Agribank TP  ĐBP Lò Thị Hoa mẹ

43 Quàng Văn Cường 7A3      1 1 15 5           75           4,680 107881073176 Vietinbank CN ĐB Lò Thị Pọm mẹ

44 Giàng Thị Hòa 7A3      1 1 15 5           75           4,680 105881073165 Vietinbank CN ĐB Giàng A Chu Bố

45 Lý Thị Lia 7A3      1 1 15 5           75           4,680 106881073152 Vietinbank CN ĐB Lý A Tỉnh Bố

46 Lý Thị Linh 7A3      1 1 15 5           75           4,680 102881073144 Vietinbank CN ĐB Lý A Chả Bố

47 Vàng Thị Thuỷ 7A3      1 1 15 5           75           4,680 100880178054 Vietinbank CN ĐB Vàng A Gánh Bố

48 Quàng Văn Thư 7A3      1 1 15 5           75           4,680 108881228048 Vietinbank CN ĐB Quàng Văn Hiệp Bố

49 Lường Văn Kim Tuyến 7A3      1 1 15 5           75           4,680 102881228044 Vietinbank CN ĐB Lường Văn Minh Bố

50 Vàng Tố Anh 8A1      1 1 15 5           75           4,680  102881073156 Vietinbank CN ĐB  Lý Thị Chu  mẹ

51 Vừ Thị Hồng Duyên 8A1      1 1 15 5           75           4,680  103881073170 Vietinbank CN ĐB  Lường Thị Oanh  mẹ

52 Vàng Thị Mưa 8A1      1 1 15 5           75           4,680  107881073172 Vietinbank CN ĐB  Vàng A Chua Bố

53 Vàng Thị Sía 8A1      1 1 15 5           75           4,680  102881073156 Vietinbank CN ĐB  Lý Thị Chu  mẹ

54 Vàng Thị Xanh 8A1      1 1 15 5           75           4,680  102881073171 Vietinbank CN ĐB  Vàng A Chua Bố

55 Chá Thị Dua 8A2      1 1 15 5           75           4,680 107881073136 Vietinbank CN ĐB LAU THI XIA mẹ

56 Vàng Thị Miền 8A2      1 1 15 5           75           4,680 109881073161 Vietinbank CN ĐB VANG A DIA Bố

57 Vừ Thị Hồng Hà 8A2      1 1 15 5           75           4,680 108881073162 Vietinbank CN ĐB VU A HOAN Bố

58 Vừ Hà Nam 8A2      1 1 15 5           75           4,680 101881073169 Vietinbank CN ĐB Lường Thị Ngoan mẹ

59 Lý Thị Song 8A2      1 1 15 5           75           4,680 104878646541 Vietinbank CN ĐB LY A NENH Bố



60 Quàng Văn Tùng 8A3      1 1 15 5           75           4,680 103881073143 Vietinbank CN ĐB Quàng Thị Dung mẹ

61 Vàng Thị Nhìa 8A3      1 1 15 5           75           4,680 100881073160 Vietinbank CN ĐB Vàng A Sính Bố

62 Giàng Thị Mai 8A3      1 1 15 5           75           4,680 105881073141 Vietinbank CN ĐB Giàng Thị Sống mẹ

63 Vàng A Dũng 8A3      1 1 15 5           75           4,680 104881228054 Vietinbank CN ĐB Vàng A Dơ Bố

64 Lò Văn Huy 8A3      1 1 15 5           75           4,680 102881228056 Vietinbank CN ĐB Lò Văn Điệp Bố

65 Lò Văn Hùng 8A3      1 1 15 5           75           4,680 107881228049 Vietinbank CN ĐB Lò Văn Quân Bố

66 Vàng A Viện 8A3      1 1 15 5           75           4,680 107881228051 Vietinbank CN ĐB Vàng A Di Bố

67 Lò Xuân Khải 8A3      1 1 15 5           75           4,680 8891581088 BIDV CN Điện biên Lò Xuân Khải  Bố

68 Lý minh Sơn 9A1      1 1 15 5           75           4,680 108881073150 Vietinbank CN ĐB Lý A Dé Bố

69 Gàng Thị Hoa 9A1      1 1 15 5           75           4,680 101881073157 Vietinbank CN ĐB Vàng Thị Ma Bố

70 Vàng A Tiến 9A1      1 1 15 5           75           4,680 103881073167 Vietinbank CN ĐB VANG A CHAU Bố

71 Vàng Thị Khánh 9A1      1 1 15 5           75           4,680 100881228058 Vietinbank CN ĐB Hờ A Khai Bố

72 Vàng Thị Dế 9A2      1 1 15 5           75           4,680 109881073147 Vietinbank CN ĐB Giàng A Giàng Bố

73 Giàng A Dia 9A2      1 1 15 5           75           4,680 109880918847 Vietinbank CN ĐB Vàng A Só Bố

74 Lò Thị  Quỳnh 9A2      1 1 15 5           75           4,680 109881073161 Vietinbank CN ĐB Vàng A Dia Bố

75 Lý Thị Thâm 9A2      1 1 15 5           75           4,680 109874820941 Vietinbank CN ĐB Vừ Thị Hiến mẹ

76 Vàng Thị Thuý 9A2      1 1 15 5           75           4,680 100881228046 Vietinbank CN ĐB Lý A Lồng Bố

77 Giàng Thị Thuý 9A2      1 1 15 5           75           4,680 105881936449 Vietinbank CN ĐB Mùa Thị Ong mẹ

78 Vừ A Chung 9A3      1 1 15 5           75           4,680 104881073154 Vietinbank CN ĐB Vừ A Súa Bố

79 Vàng A Bộ 9A3      1 1 15 5           75           4,680 107881073163 Vietinbank CN ĐB Vàng A Mênh Bố

80 Vàng A Khở 9A3      1 1 15 5           75           4,680 101881073172 Vietinbank CN ĐB Vàng A Phình Bố

81 Giàng Thị Lương 9A3      1 1 15 5           75           4,680 101881228057 Vietinbank CN ĐB Giàng A Sử Bố

82 Vàng Thị Mỷ 9A3      1 1 15 5           75           4,680 109881073159 Vietinbank CN ĐB Vàng A Lạng Bố

83 Quàng Thị Hưng 9A3      1 1 15 5           75           4,680 8821309528 BIDV CN Điện biên Quàng Thị Hưng  mẹ
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